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TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành trên năm giống hồ tiêu bao gồm giống hồ tiêu Vĩnh Linh, giống hồ tiêu 

Ấn Độ, giống hồ tiêu Trâu, giống hồ tiêu Lộc Ninh và giống hồ tiêu Sẻ với mục tiêu là khảo nghiệm, 
đánh giá giống hồ tiêu có khả năng chống chịu nấm bệnh và tuyến trùng trong điều kiện nhà lưới, trồng 
trên đất nhiễm bệnh và bổ sung nguồn bệnh. Thử nghiệm trong nhà lưới cho thấy so với giống hồ tiêu 
Sẻ, mật độ nấm bệnh trong đất trồng hồ tiêu Vĩnh Linh giảm 65,7%, mật độ tuyến trùng đất giảm 53%, 
tuyến trùng trong rễ giảm 37,5%; mật độ nấm bệnh trong đất trồng tiêu Trâu giảm 55%, mật độ tuyến 
trùng đất giảm 43%, tuyến trùng trong rễ giảm 33%. Kết quả đánh giá tốc độ tăng trưởng của các giống 
hồ tiêu cũng cho thấy giống hồ tiêu Vĩnh Linh và giống hồ tiêu Trâu tăng trưởng nhanh gấp 2,34 lần và 
2,46 lần so với giống hồ tiêu Sẻ. Kết quả nghiên cứu cho thấy giống hồ tiêu Vĩnh Linh và giống hồ tiêu 
Trâu là hai giống hồ tiêu đạt tiêu chí đã đề ra (tỷ lệ bệnh dưới 30%, tỷ lệ chết dưới 10%, mật độ nấm bệnh 
và tuyến trùng giảm trên 50%), hai giống hồ tiêu này có khả năng chống chịu nấm bệnh và tuyến trùng 
tốt hơn so với các giống hồ tiêu còn lại, tốc độ tăng trưởng tốt. Từ kết quả này, giống hồ tiêu Vĩnh Linh 
và giống hồ tiêu Trâu được lựa chọn đề xuất đưa ra trồng thử nghiệm trên quy mô đồng ruộng.

Từ khóa: giống hồ tiêu, nấm bệnh, tuyến trùng.

1. MỞ ĐẦU
Hồ tiêu là một trong những loại cây trồng có 

giá trị xuất khẩu lớn của cả nước. Theo số liệu 
thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu 
của Việt Nam trong quý I/2023 đạt 76.200 tấn, trị 
giá 233,45 triệu USD, tăng 41,1% về lượng, so với 
quý I/2022 tăng 40,3% về lượng và tăng 16,5% về 
trị giá.

Tiềm năng năng suất, chất lượng và khả năng 
kháng bệnh phần lớn được quyết định bởi các gen 
di truyền của cây trồng. Do đó, trong sản xuất 
khâu chọn giống luôn được đặt lên hàng đầu. 
Trong những năm gần đây, diện tích hồ tiêu tại 
các tỉnh Tây Nguyên giảm dần do sự tấn công của 
dịch bệnh gây chết cây, một trong những nguyên 
nhân dẫn tới tình trạng này là do không chú trọng 
khâu chọn giống ban đầu. Phần lớn dịch bệnh trên 
hồ tiêu là do các tác nhân như nấm Fusarium sp., 
Phytophthora sp., tuyến trùng rễ, rệp sáp gốc gây 
ra. Các giống hồ tiêu được trồng phổ biến trong 
sản xuất hiện nay chủ yếu do nông dân tự chọn lọc 
và nhân giống từ nguồn giống địa phương hoặc du 
nhập từ địa phương khác (Hoàng Mạnh Cường và 
cs, 2021). Trước thực trạng đó, nhu cầu cấp thiết 
đặt ra là cần nghiên cứu và cung ứng nguồn giống 
hồ tiêu có khả năng kháng bệnh, sinh trưởng tốt 
cho người nông dân nhằm góp phần kiểm soát dịch 
bệnh trên cây hồ tiêu và nâng cao hiệu quả kinh tế. 

Trên thế giới, nhiều nghiên cứu về giống 
hồ tiêu đã được thực hiện như ở Indonesia, các 

giống hồ tiêu truyền thống là Bulok, Belantung, 
Jambi, Lampung Daun Lebar, Bangka, Kerinci 
và Lampung Daun Kecil. Các kết quả chọn tạo 
giống cho thấy mặc dù không có giống nào kháng 
được bệnh rễ nhưng một số giống có khả năng 
chống chịu đã chọn tạo được có thể kể đến là: 
Natar 1, Pelating 2, Choenuk và Lampung Daun 
Kecil. Giống Natar 1 vừa chống chịu được nấm 
Phytophthora vừa chống chịu được sâu đục thân 
là một loài sâu hại tiêu quan trọng ở vùng này, tuy 
vậy có năng suất không cao. Các giống Pelating 1, 
Pelating 2 và Lampung Daun Kecil là các giống 
có năng suất cao (Hoàng Mạnh Cường và cs, 
2021). Ở Malaysia, các giống Kuching (Bangka), 
Aricottanadan, Kumbakhodi và Kutharavally 
A.R.S là những giống tốt đã được đưa vào sản xuất. 
Giống Kuching được trồng phổ biến ở Sarawak và 
Johore, giống sinh trưởng khỏe, có năng suất cao. 
Ở Thái Lan có 4 giống hồ tiêu phổ biến nhất là 
Antique, Ban Keow, Prang Thi và Prang Thi Bai 
Yick. Tuy nhiên, chỉ có giống Prang Thi cho năng 
suất cao (Ravindran, 2003).

Ở Việt Nam, các giống hồ tiêu được nhập 
nội, chọn lọc và phát triển từ thập niên 1940 
- 1950 (Phan Quốc Sủng, 2000). Theo Trần 
Văn Hoà (2001), các giống hồ tiêu có triển 
vọng phát triển ở nước ta gồm giống hồ tiêu 
Sẻ địa phương vùng Đông Nam Bộ, các giống 
nhập từ Campuchia qua đường Hà Tiên là 
Sréchéa, Kamchay, Kampot, Kep, giống Lada 
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Belangtoeng từ Indonesia và Panniyur-1 từ Ấn 
Độ. Trong đó Lada Belangtoeng được đánh giá 
là giống hồ tiêu phù hợp với khí hậu vùng Bảo 
Lộc, Lâm Đồng và ít bị sâu bệnh hại. 

Những công trình nghiên cứu về giống hồ 
tiêu còn rất ít và hạn chế, thường chỉ tập trung 
nhiều vào khâu nhân giống bằng phương pháp 
nuôi cấy mô như nghiên cứu của Tô Thị Nhã 
Trầm và cs (2014), Đỗ Đăng Giáp và cs (2009) 
và chưa có nhiều nghiên cứu tập trung vào khâu 
chọn giống có khả năng kháng bệnh. Chưa có 
nghiên cứu nào đánh giá về khả năng nhiễm 
nấm bệnh và tuyến trùng của các giống hồ tiêu ở 
Gia Lai. Do đó, nghiên cứu tuyển chọn giống hồ 
tiêu kháng bệnh phù hợp với điều kiện khí hậu 
ở Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng 
rất cần thiết.

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tuyển 
chọn được các giống hồ tiêu khỏe, có khả năng 
chống chịu bệnh hại tốt (bệnh chết nhanh do 
Phytophthora capsici, bệnh chết chậm do Fusarium 
sp. và tuyến trùng gây ra). Từ đó,  giống hồ tiêu 
có khả năng chống chịu bệnh và sinh trưởng tốt 
được sử dụng cho nghiên cứu tiếp theo trên quy 
mô đồng ruộng.
2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu 

Đánh giá khả năng sinh trưởng và chống chịu 
nấm bệnh và tuyến trùng của năm giống hồ tiêu 
trong điều kiện nhà lưới bao gồm: giống hồ tiêu 
Vĩnh Linh, giống hồ tiêu Ấn Độ, giống hồ tiêu 
Trâu, giống hồ tiêu Lộc Ninh và giống hồ tiêu Sẻ.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Vật liệu nghiên cứu

- Các giống hồ tiêu được trồng tại địa bàn tỉnh 
Gia Lai: giống hồ tiêu Vĩnh Linh, giống hồ tiêu 
Ấn Độ, giống hồ tiêu Trâu, giống hồ tiêu Lộc Ninh 
và giống hồ tiêu Sẻ. Các giống hồ tiêu được cung 
cấp bởi Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây 
hồ tiêu (trực thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông 
Lâm nghiệp Tây Nguyên). Các giống hồ tiêu được 
phân biệt bằng mô tả hình thái theo bảng chỉ dẫn 
của Viện Nghiên cứu Tài nguyên Di truyền Thực 
vật Quốc tế (IPGRI, 1995).

- Nấm Phytophthora capsici, Fusarium sp., 
tuyến trùng (Meloidogyne sp.) gây bệnh trên cây 
hồ tiêu đã được định danh và cung cấp bởi Viện 
Công Nghệ Sinh Học và Môi Trường, Đại Học 
Tây Nguyên. Các loại nấm bệnh được nhân nuôi 
trên môi trường PDA. Tuyến trùng được nhân nuôi 
trên cà rốt (O’Bannon & Taylor, 1968).

2.2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 03 năm 2019 

đến tháng 05 năm 2019.
- Địa điểm nghiên cứu: Thí nghiệm được tiến 

hành trong nhà lưới tại xã Chư Pơng, huyện Chư 
Sê, Tỉnh Gia Lai.
2.2.3. Phương pháp chuẩn bị cây giống

Phương pháp chuẩn bị mẫu: Lấy dây lươn của 
những cây tiêu trồng trên 5 năm, trong những vườn 
không bị bệnh hoặc là những cây tiêu khỏe mạnh 
trong các vườn bị bệnh.

Phương pháp chuẩn bị đất ươm tiêu: đất được 
sử dụng để ươm hồ tiêu là đất lấy từ những vườn 
trồng hồ tiêu đã bị nhiễm bệnh rất nặng, có tỉ lệ 
chết trên 50%. 

Để tăng khả năng lây nhiễm bệnh vào cây, đất 
bệnh sau khi lấy sẽ được phân tích mật độ nấm 
bệnh (Phytophthora capsici, Fusarium spp.) và 
tuyến trùng. Nếu mật độ vi sinh vật gây bệnh thấp 
thì đất được bổ sung thêm các chủng vi sinh vật 
gây bệnh cho đạt mật độ 600 con tuyến trùng/100g 
đất và mỗi loại nấm bệnh đạt mật độ 103 CFU/g 
đất. 
2.2.4. Phương pháp bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn 
ngẫu nhiên gồm 5 công thức/thí nghiệm, lặp lại 
3 lần, mỗi công thức gồm 30 bầu, 1 hom/ bầu. Sử 
dụng hom lươn làm thí nghiệm.

Các giống hồ tiêu thí nghiệm:

Công thức Giống hồ tiêu thí nghiệm 
1 Vĩnh Linh 
2 Ấn Độ 
3 Tiêu Trâu
4 Lộc Ninh
5 Tiêu Sẻ

- Chỉ tiêu theo dõi: Mẫu đất và mẫu rễ được 
thu thập từ các bầu thí nghiệm, mỗi công thức lấy 
5 mẫu x 3 lần lặp. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng 
chống chịu gồm mật độ tuyến trùng, mật độ nấm 
bệnh, tỷ lệ bệnh, chỉ số bệnh, tỷ lệ cây chết. Các 
giống hồ tiêu có tỷ lệ bệnh dưới 30%, tỷ lệ chết 
dưới 10%, mật độ nấm bệnh và tuyến trùng giảm 
trên 50% được đánh giá là các giống hồ tiêu có khả 
năng chống chịu bệnh tốt.

Tỷ lệ (%) cây chết = số cây chết/tổng số cây 
theo dõi x 100;

Tỷ lệ bệnh (%) =  số cây nhiễm bệnh/tổng số 
cây trong ô cơ sở x 100;

Chỉ số bệnh (CSB%): tính theo công thức của 
Townsend–Heuberger:



Tạp chí số 61, tháng 8-2023, trường Đại học Tây Nguyên ISSN 1859-4611

52

Trong đó:  
N: Tổng số cây điều tra 
n0: Số cây không bị nhiễm bệnh 
n1: Số cây bị nhiễm bệnh cấp 1: <25% số lá trên 

cây bị vàng, rụng. 
n3: Số cây bị nhiễm bệnh cấp 3: 25 - 50% số lá 

trên cây bị vàng, rụng. 
n5: Số cây bị nhiễm bệnh cấp 5: >50 - 75 % số 

lá trên cây bị vàng, rụng. 
n7: Số cây bị nhiễm bệnh cấp 7: >75 - 90 % số 

lá trên cây bị vàng, rụng. 
n9: Số cây bị nhiễm bệnh cấp 9: >90 % số lá 

trên cây bị vàng, rụng tới chết.
Các chỉ tiêu sinh trưởng gồm chiều cao cây 

(cm), số lá (lá/bầu) và chiều dài rễ (cm). Tiến hành 
theo dõi các chỉ tiêu sau 30 ngày, 60 ngày và 90 
ngày kể từ ngày trồng hom lươn vào đất bị nhiễm 
bệnh. 

- Các mẫu được phân tích tại Trung tâm nghiên 
cứu và quan trắc môi trường nông nghiệp miền 
Trung và Tây Nguyên – VIMCERTS 142. Các chỉ 
tiêu được phân tích theo các tiêu chuẩn sau:

Nấm bệnh trong đất: Mật độ nấm bệnh trong 
đất được xác định bằng phương pháp đếm số lượng 
khuẩn lạc sống trên môi trường chuyên biệt, kết 
hợp xem hình dạng, bào tử nấm dưới kính hiển vi 
để xác định loại nấm. Môi trường PDA có bổ sung 
kháng sinh (cloramphenicol và steptomycine) 
được sử dụng để đếm mật số nấm bệnh. Mẫu đất 

được nghiền nhỏ, rây qua rây kích thước 0,5 mm, 
đất được trích bằng sodium pyrophosphate 0,2% 
(w/v) vô trùng với tỉ lệ 1:10, pha loãng dung dịch 
trích từ 10-1 đến 10-4 và hút 100µL dung dịch pha 
loãng trải lên đĩa môi trường PDA (bổ sung kháng 
sinh), sau đó đem ủ trong tủ định ôn từ 3 – 5 ngày. 
Nấm được định danh theo khóa phân loại của 
Burgess và cộng sự 2009 (P.cap: Phytophthora 
capsici; F. spp: Fusarium spp).

Tuyến trùng trong đất: sử dụng phương pháp 
phễu Baermann (Baermann funnel techniques 
Hooper 1986) TCVN 12194-2-3:2018 (P.spp: 
Pratylenchus sp; M. spp: Meloidogyne sp).
2.3. Phương pháp xử lý số liệu

Mỗi thí nghiệm được lặp lại 3 lần. So sánh 
sự khác biệt về giá trị trung bình bằng phân tích 
phương sai một yếu tố với mức ý nghĩa 95%. Số 
liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 20. 
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đánh giá khả năng chống chịu nấm bệnh và 
tuyến trùng của các giống hồ tiêu trong nhà lưới 

Kết quả đánh giá khả năng chống chịu bệnh của 
các giống hồ tiêu ở bảng 1 cho thấy, năm giống hồ 
tiêu có khả năng chống chịu bệnh khác nhau sau 3 
tháng được ươm trong nhà lưới. Giống hồ tiêu Sẻ 
có khả năng chống chịu bệnh kém nhất với 50% 
số cây bị bệnh, chỉ số bệnh là 30,67% và tỷ lệ cây 
chết cao nhất 26,67%. Giống hồ tiêu Vĩnh Linh và 
giống hồ tiêu Trâu có khả năng chống chịu bệnh 
tốt hơn các giống hồ tiêu còn lại, tỷ lệ bệnh thấp 
từ 25,15% đến 29,45%, chỉ số bệnh đạt 19% và 
không có cây bị chết. Sự khác biệt về mức độ bệnh 
giữa các giống tiêu có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).

Bảng 1. Khả năng chống chịu bệnh của các giống hồ tiêu trong nhà lưới

Giống hồ 
tiêu

Chỉ số bệnh 
(%)

Sau 1 tháng Sau 2 tháng Sau 3 tháng
Tỷ lệ bệnh  

(%)
Tỷ lệ chết  

(%)
Tỷ lệ bệnh  

(%)
Tỷ lệ chết  

(%)
Tỷ lệ bệnh  

(%)
Tỷ lệ chết  

(%)
Vĩnh Linh 19,00b 10,00 0 10,00 0 25,15 0
Tiêu Trâu 19,67b 13,33 0 13,33 0 29,45 0

Ấn Độ 29,67a 6,67 0 13,33 0 36,00 0
Lộc Ninh 31,33a 10,00 0 13,33 0 38,75 16,67
Tiêu Sẻ 30,67a 20,00 16,67 33,33 23,33 50,00 26,67
CV% 1,95 _ _ _ _ _ _

LSD0,05 22,22 - - - - - -
Ghi chú: Các trung bình cùng ký tự trong cùng một cột không khác biệt có nghĩa ở mức xác suất p< 

0,05;  “-”: không có ý nghĩa thống kê.
Bên cạnh việc theo dõi chỉ tiêu bệnh hại trên 

cây, chúng tôi tiến hành phân tích mật độ nấm 
bệnh và tuyến trùng trong đất và rễ các giống hồ 
tiêu trong nhà lưới sau 90 ngày trồng. Kết quả 

được ghi nhận trong bảng 2.
Kết quả phân tích cho thấy mật độ nấm bệnh 

và tuyến trùng trong đất và trong rễ hồ tiêu hoàn 
toàn phù hợp với kết quả phân tích mức độ bệnh. 
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Mật độ tuyến trùng và nấm bệnh tăng trong các 
giống hồ tiêu có chỉ số bệnh cao; ở những giống hồ 
tiêu có chỉ số bệnh thấp mật độ nấm bệnh và tuyến 

trùng giảm. Mật độ nấm bệnh và tuyến trùng trong 
đất và trong rễ các giống hồ tiêu khác nhau có ý 
nghĩa thống kê (p < 0,05).

Bảng 2. Mật độ nhiễm nấm bệnh và tuyến trùng trong đất, rễ của các giống tiêu trong nhà lưới 
sau 90 ngày trồng

Giống hồ 
tiêu

Mật độ Fusari-
um trong đất  
(x 102 CFU/g 

đất)

Mật độ Fusari-
um trong rễ  

(x102CFU/g rễ)

Mật độ Phy-
tophthora 
 trong đất  

(x 102 CFU/g 
đất)

Mật độ Phy-
tophthora 
trong rễ  

(x 102 CFU/g 
rễ)

Mật độ 
tuyến trùng 

trong đất  
(con/100g 

đất)

Mật độ 
tuyến trùng 

trong rễ  
(con/5g rễ)

Vĩnh Linh 1,20e± 0,04 1,04e± 0,02 1,45d± 0,05 0,72c± 0,03 265d± 4,11 178b± 4,01

Tiêu Trâu 1,57d± 0,03 1,24d± 0,03 1,89c± 0,06 0,97b± 0,02 321c± 5,02 190b± 3,98

Ấn Độ 1,76c± 0,08 1,97c± 0,05 1,82c± 0,04 0,94b± 0,03 297cd± 4,92 183b± 5,22

Lộc Ninh 3,37b± 0,10 2,95b± 0,09 2,38b± 0,08 1,19a± 0,05 536b± 8,26 272a± 6,21

Tiêu Sẻ 4,80a± 0,11 4,55a± 0,12 2,92a± 0,07 1,23a± 0,04 568a± 7,15 285a± 5,98

CV% 5,515 5,68 2,54 1,92 3,35 2,25

LSD0,05 0,17 0,44 0,12 0,06 31,72 27,68
Ghi chú: Các trung bình cùng ký tự trong cùng một cột không khác biệt có nghĩa ở mức xác suất p< 

0,05.
Trong bầu ươm giống tiêu Vĩnh Linh, nấm 

bệnh và tuyến trùng xuất hiện với mật độ thấp 
nhất: 2,65x102 CFU/g đất và 265 con/100g đất; 
1,76x102 CFU/g rễ và 178 con/5g rễ. Kế đến là 
Tiêu Trâu, mật độ nấm bệnh và tuyến trùng được 
ghi nhận là 3,46x102 CFU/g đất và 321con/100g 
đất; 2,21x102 CFU/g rễ và 190 con/5g rễ. Giống 
hồ tiêu Sẻ có mật độ nấm bệnh và tuyến trùng cao 
nhất cả trong đất và trong rễ, đạt 7,72x102 CFU/g 
đất và 568 con/100g đất; 5,78x102 CFU/g rễ và 
285 con/5g rễ.

So với giống hồ tiêu Sẻ, mật độ nấm bệnh trong 
đất trồng giống hồ tiêu Trâu và giống hồ tiêu Vĩnh 
Linh giảm 55,1 - 65,7%, mật độ tuyến trùng đất 
giảm 43,5 - 53%, tuyến trùng trong rễ giảm 33,3 
- 37,5% theo thứ tự; chỉ số bệnh khoảng 19% và 
không có cây bị chết. 

Giống hồ tiêu Lộc Ninh và hồ tiêu sẻ do khả 
năng chống chịu bệnh kém nên sau 3 tháng mật độ 
nấm bệnh và tuyến trùng trong đất và rễ cao. Do 
đó, tỷ lệ hồ tiêu chết và bệnh ở các giống tiêu này 
cao, các cây còn sống đều phát triển kém và cũng 
chết dần sau 90 ngày trồng.

Kết quả phân tích cho thấy mật độ nấm bệnh 
và tuyến trùng trong đất giảm so với mật độ 
nấm bệnh và tuyến trùng đưa vào chủng nhiễm 
ban đầu (nấm bệnh 103CFU/g đất, 600 con 
tuyến trùng/100g đất), nguyên nhân có thể là do 
cơ chế đối kháng với mầm bệnh của cây trồng. 
Theo nghiên cứu Harmen và cộng sự (2004), 

một số giống hồ tiêu có các cơ chế đối kháng 
với mầm bệnh như tiết ra các enzyme thực vật 
như chitinase và glucanase. Các enzyme này 
có khả năng phân hủy vách tế bào nấm thật 
(fungi) được cấu tạo bởi chitin (là các chuỗi 
N-acetyl-D-glucosamine không phân nhánh) 
và β-1,3-glucan hay vách tế bào của nấm trứng 
(Phytophthora, Pythium), được cấu tạo bởi 
cellulose và glucan. 
3.2. Đánh giá tốc độ sinh trưởng của các giống 
hồ tiêu trong nhà lưới

Kết quả phân tích khả năng chống chịu bệnh 
cho thấy giống hồ tiêu Vĩnh Linh và giống hồ 
tiêu Trâu là hai giống hồ tiêu triển vọng có khả 
năng chống chịu bệnh tốt, có thể đưa ra trồng thí 
nghiệm để so sánh với giống hồ tiêu địa phương. 
Tuy nhiên, ngoài khả năng chống chịu bệnh của 
giống hồ tiêu cần phải quan tâm tới khả năng sinh 
trưởng của các giống hồ tiêu vì vậy cần có thêm 
các đánh giá về khả năng sinh trưởng của các 
giống hồ tiêu để lựa chọn ra giống hồ tiêu phù 
hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở khu vực 
canh tác.
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Bảng 3. Khả năng sinh trưởng của các giống hồ tiêu trong nhà lưới

Giống hồ 
tiêu

Chiều cao cây (cm) Số lá (lá/cây)
Chiều 
dài rễ 
(cm)30NST 60NST 90NST

Tăng 
trưởng 

chiều cao 
(cm)

30NST 60NST 90NST

Số lá 
tăng 

thêm (lá/
hom)

Vĩnh Linh 42,60a 62,00a 79,53a 36,93a 7,20a 8,67a 9,53a 2,33a 43,93a

Tiêu Trâu 34,00b 49,33ab 76,67a 42,67a 6,27b 7,40ab 8,20a 1,93ab 37,47b

Ấn Độ 32,13b 47,60ab 68,93ab 36,80a 5,73b 7,23ab 8,00ab 2,28a 29,60c

Lộc Ninh 23,13c 35,60bc 55,73c 32,60a 4,87c 5,87bc 6,27bc 1,40bc 39,00b

Tiêu Sẻ 19,33c 30,73c 36,60d 17,27b 4,60c 4,67c 5,53c 0,93c 15,60d

CV% 28,5 25,5 25,8 26,9 17,1 21,0 19,7 31,6 31,0
LSD0,05 2,50 3,51 2,75 1,18 0,19 0,18 0,15 0,16 1,17
Ghi chú: Các trung bình cùng ký tự trong cùng một cột không khác biệt có nghĩa ở mức xác suất p< 

0,05; NST: ngày sau trồng.
Chiều cao cây, số lá, chiều dài rễ là những đặc 

trưng riêng của từng giống hồ tiêu. Sau 3 tháng 
ươm trong nhà lưới, chiều cao cây, số lá, chiều 
dài rễ của các giống tiêu khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (P < 0,05). Chiều cao cây biến động từ 
36,60cm (tiêu Sẻ) đến 79,53cm (tiêu Vĩnh Linh). 

Tốc độ tăng trưởng chiều cao chậm nhất là tiêu Sẻ 
(17,27cm/3 tháng). Tiêu Trâu tăng trưởng nhanh 
nhất, đạt 42,67cm/3 tháng. Tuy nhiên tốc độ tăng 
trưởng chiều cao của 4 giống tiêu Vĩnh Linh, tiêu 
Trâu, tiêu Ấn Độ và tiêu Lộc Ninh không có sự 
khác biệt về mặt thống kê. 

Hình 1. Chiều dài rễ ở 5 giống hồ tiêu sau 90 ngày trồng.
Sau 90 ngày, giống hồ tiêu Vĩnh Linh có số lá 

nhiều nhất với 9,53 lá/cây, giống hồ tiêu giống hồ 
tiêu Sẻ có số lá ít nhất giống hồ tiêu 5,53 lá/cây. Số 
lá tăng thêm cao nhất là giống tiêu Vĩnh Linh 2,33 
lá/cây/3 tháng. 

Chiều dài rễ cũng có kết quả tương tự, tiêu Vĩnh 
Linh vẫn chiếm ưu thế với chiều dài rễ 43,93cm. 
Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng của giống hồ tiêu 
Vĩnh Linh, giống hồ tiêu Trâu lần lượt tăng gấp 

2,34 lần và 2,46 lần so với tốc độ tăng trưởng của 
giống hồ tiêu Sẻ.

Từ các kết quả đánh giá khả năng chống chịu 
bệnh và tốc độ sinh trưởng có thể thấy giống hồ 
tiêu Vĩnh Linh và giống hồ tiêu Trâu là hai giống 
hồ tiêu tiềm năng vừa chống chịu bệnh tốt vừa có 
tốc độ tăng trưởng tốt. 
3.3. Mối quan hệ giữa chỉ số bệnh và tốc độ sinh 
trưởng của các giống hồ tiêu
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Để làm rõ hơn sự tương đồng giữa các kết quả 
phân tích, chúng tôi tiến hành phân tích mối tương 

quan giữa chỉ số bệnh và tốc độ tăng trưởng của 
các giống hồ tiêu. 

Biểu đồ 1. Mối tương quan giữa chỉ số bệnh và tốc độ tăng trưởng của các giống hồ tiêu
Ghi chú: A: Tương quan giữa chỉ số bệnh và tăng trưởng chiều cao (R= -0,623); B: Tương quan giữa 

chỉ số bệnh và số lá tăng thêm  (R= -0,584); C: Tương quan giữa chỉ số bệnh và tăng trưởng chiều dài 
rễ (R= -0,600).

Kết quả phân tích tương quan cho thấy chỉ số 
bệnh và tốc độ sinh trưởng của các giống hồ tiêu 
có mối tương quan nghịch, với hệ số tương quan 
trung bình R= - 0,602. Các giống hồ tiêu có khả 
năng chống chịu bệnh tốt có tốc độ sinh trưởng tốt 

hơn so với các giống có khả năng chống chịu bệnh 
kém. Nghiên cứu  của Li và cs (2017) cũng cho 
thấy nấm bệnh và tốc độ tăng trưởng, năng suất ở 
thực vật có mối tương quan nghịch.

Kết quả đánh giá tốc độ sinh trưởng tương đồng 
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với kết quả đánh giá khả năng chống chịu bệnh 
trong nhà lưới của các giống hồ tiêu. Giống hồ 
tiêu chống chịu bệnh tốt cũng là giống hồ tiêu có 
tốc độ sinh trưởng tốt. Từ các kết quả này chúng 
tôi lựa chọn giống hồ tiêu Vĩnh Linh và giống hồ 
tiêu Trâu đem trồng thử nghiệm ngoài đồng ruộng 
cùng với giống hồ tiêu địa phương để có những 
đánh giá chính xác hơn về khả năng chống chịu 
bệnh và thích ứng với điều kiện thổ nhưỡng.
4. KẾT LUẬN

Từ thí nghiệm nghiên cứu đánh giá khả năng 
chống chịu  bệnh của 5 giống hồ tiêu trong nhà 
lưới gồm giống hồ tiêu Vĩnh Linh, giống hồ tiêu 
Lộc Ninh, giống hồ tiêu Trâu, giống hồ tiêu Sẻ và 

giống hồ tiêu Ấn Độ đã lựa chọn được 2 giống hồ 
tiêu là tiêu Vĩnh Linh và tiêu Trâu có khả năng 
chống chịu bệnh tốt đạt tiêu chí đề ra là tỷ lệ bệnh 
dưới 30%, tỷ lệ chết dưới 10%, cây sinh trưởng 
tốt, ít bị bệnh hại. Tỷ lệ bệnh ở hai giống hồ tiêu 
này sau 90 ngày trồng từ 25,15 đến 29,45%, chỉ số 
bệnh xấp xỉ 19% và không có cây bị chết. So với 
giống hồ tiêu Sẻ, mật độ nấm bệnh trong đất trồng 
giống hồ tiêu Trâu và giống hồ tiêu Vĩnh Linh 
giảm 55,1 - 65,7%, mật độ tuyến trùng đất giảm 
43,5 - 53%, tuyến trùng trong rễ giảm 33,3 - 37,5% 
theo thứ tự. Tốc độ tăng trưởng của giống hồ tiêu 
Vĩnh Linh, giống hồ tiêu Trâu lần lượt tăng gấp 
2,34 lần và 2,46 lần so với tốc độ tăng trưởng của 
giống hồ tiêu Sẻ.
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SUMMARY
The study was conducted on five black pepper varieties including Vinh Linh, Indian, Trau, Loc Ninh 

and Se black pepper variety with the aim of testing and evaluating the variety. Black pepper is resistant 
to fungal diseases and nematodes under net house conditions, grown on infected soil and supplemented 
with disease sources. Experiments under net house conditions showed that compared with the Se black 
pepper variety, the density of fungal diseases in Vinh Linh black pepper’s soil decreased by 65.7%, the 
density of soil nematodes decreased by 53%, the density of nematodes in the roots decreased by 37.5%; 
The density of fungal diseases in the soil of buffalo black pepper cultivation decreased by 55%, the 
density of soil nematodes decreased by 43%, the nematode in the roots decreased by 33%. The results of 
assessing the growth rate of pepper varieties also showed that Vinh Linh and Trau pepper varieties grew 
2.34 times and 2.46 times faster than Se pepper varieties. Research results show that Vinh Linh and Trau 
are the two pepper varieties that meet the set criteria (disease rate below 30%, mortality rate less than 
10%, density of fungi and nematodes reduced by over 50%), these two varieties have better resistance to 
fungal diseases and nematodes than other pepper varieties, good growth rate. From this result, Vinh Linh 
pepper variety and Trau pepper variety were selected and proposed to be tested on field scale.

Keywords: black pepper varieties, pathogenic fungi, nematodes.
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